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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN NGHI LỘC 

TỈNH NGHỆ AN 
–––––––––––––––

 

     Bản án số: 70/2021HS-ST
 

     Ngày 15 - 7 - 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NGHI LỘC – TỈNH NGHỆ AN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lưu Thị Hồng Thể
 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Lê Thị Hồng 

    Ông Lê Khắc Thiện 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Hải
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc tham gia phiên tòa: 

Ông Đặng Hồng Quân - Kiểm sát viên.  

Ngày 15 tháng 7 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc, 

tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 50/2021/TLST-HS 

ngày 14 tháng 5 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

68/2021/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 5 năm 2021, Quyết định hoãn phiên tòa 

28/2021/QĐST-HS ngày 15/6/2021 và Quyết định hoãn phiên tòa số 

29/2021/QĐST-HS ngày 17/6/2021 đối với bị cáo:
 

Nguyễn Đình H - sinh ngày 09 tháng 4 năm 1989 tại xã KH, huyện Nghi 

Lộc, tỉnh Nghệ An. Tên gọi khác: Không. Nơi cư trú: xóm T, xã KH, huyện 

Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Nghề nghiệp: lao động tự do; Trình độ học vấn: mù 

chữ; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: không; Giới tính: Nam; Con ông Nguyễn 

Đình H và bà Nguyễn Thị L; vợ, con: không có; Tiền sự: không; Tiền án: ngày 

27/4/2020 bị Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An xử phạt 08 tháng 

tù về tội “Trộm cắp tài sản” (đã thi hành án xong, ra trại ngày 11/8/2020); 

Nhân thân: ngày 21/7/2011 bị Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ra Quyết định 

đưa đi cơ sở giáo dục thời hạn 15 tháng; ngày 13/12/2013 bị Chủ tịch UBND 

tỉnh Nghệ An ra Quyết định đưa đi cơ sở giáo dục bắt buộc với thời hạn 24 

tháng; ngày 28/4/2016 bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xử phạt 06 tháng tù về 

tội “Trộm cắp tài sản”. Bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 05/01/2021 đến ngày 

04/4/2021 thì được thay đổi biện pháp ngăn chặn ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi 

cư trú”. Có mặt. 

Người đại diện hợp pháp của bị cáo: Bà Nguyễn Thị L - sinh năm 1962 

(là mẹ đẻ); trú tại xóm T, xã KH, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt. 
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Người bào chữa cho bị cáo: ông Dương Hữu D – Luật sư thuộc Văn 

phòng Luật sư D - Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An. Có mặt. 

Bị hại: Chị Nguyễn Thị H – sinh năm 1986; trú tại xóm T, xã KH, huyện 

Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Quan sát thấy nhà ông Nguyễn Duy T thuộc xóm H, xã KH, huyện Nghi 

Lộc, tỉnh Nghệ An thường không khóa cửa nên vào khoảng 05 giờ sáng ngày 03 

tháng 01 năm 2021, Nguyễn Đình H đi bộ đến nhà ông T với mục đích trộm cắp 

tài sản. Thấy cửa ra vào chỉ khép lại, H đi vào trong nhà, thấy 01 chiếc điện 

thoại di dộng hiệu SamsungJ7 Prime màu đen (là tài sản của chị Nguyễn Thị H - 

con gái ông T) đang sạc pin phía đầu giường ngủ. H tiến lại lấy chiếc điện thoại 

và tìm kiếm các tài sản khác. Do bị H sờ tìm nên chị H tỉnh dậy, phát hiện thấy 

H, chị H hô hoán bắt H trả lại điện thoại. H hoảng sợ cầm điện thoại bỏ chạy. 

Cùng ngày, H đã bán chiếc điện thoại cho một người phụ nữ không quen biết 

với giá 900.000 đồng và tiêu xài cá nhân hết. 

Ngày 05/01/2021 được sự vận động của gia đình, H đến đầu thú và khai 

nhận hành vi phạm tội.  

Quá trình điều tra, nghi ngờ H bị hạn chế khả năng nhận thức và điều 

khiển hành vi nên Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối 

với H. 

Tại Kết luận giám định pháp y tâm thần theo yêu cầu số 10/KLGĐ ngày 

09/4/2021 của Phân viện Pháp y tâm thần Bắc miền Trung thuộc Viện Pháp y 

tâm thần trung ương – Bộ Y tế, phản ánh: “trước, trong khi thực hiện hành vi 

trộm cắp tài sản (ngày 03/01/2021) và tại thời điểm giám định, bị cao Nguyễn 

Đình H bị bệnh Chậm phát triển tâm thân vừa có tật chứng về hành vi tác 

phong đáng kể đòi hỏi theo dõi hoặc điều trị. Theo phân loại bệnh quốc tế lần 

thứ 10 (ICD10), bệnh có mã bệnh F71.1. Tại các thời điểm nêu trên, bị can 

Nguyễn Đình H hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi”. 

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 03/KL.ĐG ngày 12/01/2021 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự UBND huyện Nghi Lộc kết luận: “trị 

giá của tài sản theo yêu cầu định giá tài sản của Công an huyện số tiền 

1.150.000 đồng”. 

Do không xác định được danh tính của người mua nên cơ quan điều tra 

không thu giữ được chiếc điện thoại bị H chiếm đoạt. 
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Chị Nguyễn Thị H không yêu cầu bồi thường thiệt hại về tài sản. 

Tại bản cáo trạng số 53/CT-VKS-NL ngày 12/5/2021 Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Nghi Lộc truy tố bị cáo về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại 

điểm b khoản 1 điều 173 của Bộ luật Hình sự.  

Tại phiên tòa:  

- Bị cáo tự khai nhận về hành vi phạm tội, biết ăn năn hối lỗi và xác nhận 

việc bán chiếc điện thoại trộm được tại chợ cho một người phụ nữ không quen 

biết với giá 900.000 đồng; số tiền này, bị cáo tiêu xài hết. Bị cáo không tranh 

luận với đại diện Viện kiểm sát và không nói lời nói sau cùng. 

- Người bào chữa của bị cáo thừa nhận nội dung truy tố của Viện kiểm sát 

là đúng quy định của pháp luật và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm h, q, s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự cho bị cáo hưởng mức án với 

mức thấp nhất theo đề nghị của đại diện Viện kiểm sát. 

- Bị hại vắng mặt nhưng quá trình điều tra không yêu cầu bồi thường thiệt 

hại về tài sản. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc giữ quyền công tố và 

kiểm sát xét xử đề nghị: giữ nguyên việc truy tố bị cáo phạm tội “Trộm cắp tài 

sản” theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 173 của Bộ luật Hình sự. Đề nghị 

áp dụng điểm h, q, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo H 

từ 09 tháng đến 12 tháng tù; buộc bị cáo phải chịu án phí theo quy định của 

pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về tính hợp pháp của hành vi tố tụng và quyết định tố tụng của Điều tra 

viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử: 

- Trong quá trình điều tra: Điều tra viên được phân công điều tra đã thực 

hiện đúng quy định của pháp luật tố tụng về việc kiểm tra, xác minh, lập hồ sơ 

giải quyết nguồn tin về tội phạm; lập hồ sơ vụ án; hỏi cung bị can; xử lý vật 

chứng; giao nhận các văn bản tố tụng đúng thời hạn. 

- Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử: Kiểm sát viên đã thực hiện 

nghiêm túc hoạt động kiểm sát điều tra; tham gia phiên tòa đúng thời gian, địa 

điểm; công bố bản cáo trạng; tham gia xét hỏi, luận tội, tranh luận và phát biểu 

quan điểm về việc giải quyết vụ án đồng thời thực hiện việc kiểm sát việc tuân 
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theo pháp luật của Tòa án cũng như người tham gia tố tụng trong giai đoạn xét 

xử. 

Do các hành vi tố tụng và quyết định tố tụng của Điều tra viên và Kiểm sát 

viên đều tuân thủ quy định của Bộ luật tố tụng Hình sự nên hợp pháp và được 

sử dụng làm chứng cứ để Hội đồng xét xử xem xét. 

[2] Về nội dung: 

Vào khoảng 05 giờ ngày 03/01/2021, tại xóm T, xã KH, huyện Nghi Lộc, 

tỉnh Nghệ An, lợi dụng sự sơ hở của chủ tài sản, Nguyễn Đình H đã lén lút 

chiếm đoạt 01 chiếc điện thoại di động hiệu SamsungJ7 Prime màu đen trị giá 

1.150.000 đồng của chị Nguyễn Thị H. Mặc dù trị giá tài sản bị chiếm đoạt dưới 

mức tối thiểu (2.000.000 đồng) nhưng do ngày 27/4/2020, H đã bị Tòa án nhân 

dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An xử phạt 08 tháng tù về tội “Trộm cắp tài 

sản”, chưa được xóa án tích nên hành vi lần này của Nguyễn Đình H đã đủ yếu 

tố cấu thành tội "Trộm cắp tài sản" được quy định tại điểm b khoản 1 điều 173 

của Bộ luật Hình sự. Do vậy, Hội đồng xét xử chấp nhận truy tố của Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Nghi Lộc để xác định tội danh và khung hình phạt đối với bị 

cáo. 

Xét tính chất vụ án: Hành vi của các bị cáo có tính chất và mức độ nguy 

hiểm không lớn cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến tài sản của người khác được 

pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an nơi thôn xóm. Mặc dù bị hạn chế khả 

năng nhận thức và điều khiển hành vi song bị cáo biết hành vi của mình là phạm 

pháp, đã bị xét xử nhiều lần mà vẫn tiếp tục thực hiện. Quá trình xét xử, mặc dù 

đã được tống đạt Quyết định đưa vụ án ra xét xử, các văn bản tố tụng khác 

nhưng bị cáo vẫn cố tình trốn tránh, gây trở ngại và Hội đồng xét xử đã phải ra 

Quyết định áp giải 02 lần. Điều này đã thể hiện sự liều lĩnh, coi thường pháp 

luật nên cần phải lên một mức án tương xứng và cách ly bị cáo ra khỏi xã hội 

một thời gian để giáo dục, răn đe, phòng ngừa tái phạm.  

Tuy nhiên trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải; phạm tội gây thiệt hại không lớn; là người hạn chế khả năng 

nhận thức và điều khiển hành vi; sau khi phạm tội đã đầu thú (là những tình tiết 

giảm nhẹ quy định tại điểm h, q, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự) 

nên Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo để thể 

hiện sự khoan hồng của pháp luật.  

Về dân sự: bị hại không có yêu cầu gì thêm nên không xem xét. 
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Về vật chứng: chiếc điện thoại di động hiệu SamsungJ7 Prime màu đen 

không thu giữ được nên không xem xét. 

Về vấn đề khác: người phụ nữ mua tài sản trộm cắp của bị cáo không xác 

định được danh tính nên không có căn cứ để xử lý. 

Về án phí: bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:
 

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 173; điểm h, q, s khoản 1, khoản 2 Điều 

51 của Bộ luật Hình sự:  

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Đình H phạm tội “Trộm cắp tài sản". 

- Về hình phạt:  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Đình H 09 (Chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

bắt bị cáo đi thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 

05/01/2021 đến ngày 04/4/2021. 

- Về án phí: áp dụng Điều 136, khoản 2 Điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự; 

Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

Buộc bị cáo Nguyễn Đình H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo, người bào chữa có quyền kháng cáo lên Toà án nhân dân tỉnh Nghệ 

An trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Bị hại, người đại diện hợp 

pháp của bị cáo vắng mặt có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ 

An trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

Nơi nhận: 

- Bị cáo; bị hại; NĐDHP của bị cáo; 

- Người bào chữa; 

- VKSND huyện Nghi Lộc; 

- VKSND tỉnh Nghệ An; 

- CQĐT Công an huyện Nghi Lộc; 

- CQTHAHS huyện Nghi Lộc; 

- CCTHADS huyện Nghi Lộc; 

- Lưu HS, VP 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Lưu Thị Hồng Thể 

 


